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Câu 1 (1,5 điểm) :
a) Giải phương trình: 2x(x+3) = x2 + 6

b) Giải hệ phương trình: 
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Câu 2( 1 điểm):
Cho hệ phương trình 
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 (I) ( với m là tham số)

     CMR hệ (I) luôn có nghiệm duy nhất với mọi m. Tìm nghiệm duy nhất đó theo m.

Câu 3(2 điểm): Cho phương trình  : 
[image: image3.wmf]2
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 (x là ẩn số). 

a/ Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực m.

b/ Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5.

Câu 4: (1,5 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 168 m2. Nếu giảm chiều dài đi 1m và tăng chiều rộng thêm 1m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

Câu 5 (3 điểm):
          Cho đường tròn tâm O. Vẽ hai dây AB và CD vuông góc tại điểm M ở bên trong đường tròn. Từ A vẽ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng BC cắt đường thẳng này tại H, cắt đường thăng CD tại E. Điểm F là điểm đối xứng của C qua AB. Tia AF cắt tia BD ở K. Chứng minh rằng :

a, 
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b, Tam giác ADE cân.

c, Tứ giác AHBK nội tiếp

Câu 6 (1 điểm): Giải phương trình nghiệm nguyên sau: 
[image: image5.wmf]3
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,5 điểm)
	a. (0,75 điểm) 

	
	2x(x+3) = x2 + 6
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 2x2 +6x = x2 + 6
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x2 + 6x – 6 = 0

Ta có: 
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 Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm:
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	b. (0,75 điểm) 
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm (x,y)= (3; -1)
	0,25
0,25

0,25

	2
(1 điểm)
	Với m = 0 thì hệ có nghiệm là 
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Với m
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0 . Xét biểu thức 
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 Với mọi m
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Vậy hệ (I) luôn có nghiệm duy nhất với mọi m.

Ta có
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(2 điểm)
	a. 0,75(điểm)
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Do đó, phương trình luôn có nghiệm với mọi m.
	0,25
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	b. 1,25(điểm)

	
	Vì phương trình có nghiệm với mọi m

Theo hệ thức viet

Ta có : 
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Để x1, x2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5 thì.
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	4
(1,5 điểm)
	Gọi chiều dài của mảnh vườn là x (m). ĐK: x > 1.

Thì chiều rộng của mảnh vườn là: 
[image: image25.wmf]168

x

 (m).
Nếu giảm chiều dài đi 1m và tăng chiều rộng thêm 1m thì mảnh vườn có:

- Chiều dài là x – 1 (m).

- Chiều rộng là 
[image: image26.wmf]168
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Vì mảnh vườn trở thành hình vuông nên ta có phương trình: 
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( 168 + x = x2 – x  ( x2 – 2x – 168 = 0 
( (x – 14)(x + 12) = 0 ( 
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Vậy mảnh vườn có chiều dài là 14m, chiều rộng là 12m.
	0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

	5
(3 điểm)
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a. (1 điểm)

	
	- Vẽ hình đúng

- Chứng minh bốn điểm 

A, H, C, M cùng nằm trên một

 đường tròn đường kính AC

- Từ đó suy ra 
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 ( Cùng bù với 
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	b. (1 điểm) 

	
	Có 
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Mà 
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 ( Cùng chắn cung BD)

nên   
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image34.wmf]hay AM là phân giác của tam giác ADE kết hợp với AM vừa là đường cao, nên tam giác ADE cân tại A
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	c. (1 điểm)

	
	Tam giác ACF cân suy ra 
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mà 
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 ( hai góc nội tiếp cùng chắn cung AD) nên 
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Dẫn đến tứ giác MFKB nội tiếp. Ta có 
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hay tứ giác AHBK nội tiếp vì có tổng hai góc đối diện bằng 1800
	0,25
0,25

0,5

	6

(1 điểm)
	Đưa được phương trình về dạng: 
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Lập bảng 
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Tìm được đủ 6 nghiệm của phương trình
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